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Mức độ 

 

 

Chủ đề 

 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng  

 

Cộng Thấp Cao 

 

TN 

 

TL 

 

TN 

 

TL 

 

TL 

 

TL 
 

I. Ứng phó với tình 

huống nguy hiểm từ 

thiên nhiên 

Nhận biết 

được các 

tình huống 

nguy hiểm  

Biết được 

khái 

niệm, 

biểu hiện 

Hiểu được 

hậu quả và 

cách ứng 

phó 

 Bày tỏ  ý 

kiến và lí 

giải được 

vấn đề 

trong tình 

huống  

 
  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2 (C1, C3) 

1,0 

10% 

1/2 (C1) 

1,0 

 10% 

1 (C6) 

0,5 

5% 

1/2 (C1) 

2,0 

20% 

 
 4 

4,5 

45% 

II. Tiết kiệm Nhận biết 

được khái 

niệm, biểu 

hiện 

 Hiểu được 

các câu 

tục ngữ, 

ca dao nói 

về tiết 

kiệm 

  Vận dụng 

các kiến 

thức, kỹ 

năng, 

phát hiện 

những 

vấn đề 

mới 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2 (C2, C4) 

1,0 

10% 

 1 (C5) 

0,5 

5% 

  1 (C3) 

1,0 

10% 

4 

2,5 

25% 

III. Công dân 

nước CHXHCN 

Việt Nam 

 Biết 

được 

khái 

niệm, 

quy định 

của pháp 

luật 

  Vận dụng 

giải quyết 

tình huống 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

 1/2 (C2) 

1,0 

10% 

  1/2 (C2) 

2,0 

20% 

     1 

3,0 

30% 

T.Số câu 

T.Số điểm 

T.Tỉ lệ % 

4 

2,0 

20% 

1 

2,0 

2,0% 

2 

1,0 

10% 

1/2 

20 

20% 

1/2 

2,0 

20% 

1 

1,0 

10% 

9 

10 

100% 

 

 

 


